
 

Tháng 8 Số 100 + 101 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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44. Thủ tục ðăng ký biến ñộng về sử dụng ñất do thay ñổi nghĩa vụ tài 

chính (ñối tượng là hộ gia ñình, cá nhân). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

* Bước 3: Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hồ sơ do 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường sẽ hướng dẫn và ghi nội dung ñể công chức xã, thị trấn có căn cứ hướng 

dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo quy ñịnh. 

+ Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết quả. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất;  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 5 ðiều 50 Luật ðất ñai (nếu có);  

+ Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan ñến việc ñăng ký biến ñộng về sử dụng 

ñất  

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ (Thực tế thực hiện là 22 ngày trong ñó xã 5 ngày, huyện 17 ngày) 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn. nơi có vị trí ñất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 7.500 ñồng/lần  

-Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất (Mẫu số 

14/ðK). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 
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* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính “một 

cửa liên thông”từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Mẫu số 14/ðK 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ðƠN ðĂNG KÝ BIẾN ðỘNG VỀ SỬ DỤNG ðẤT 
 

Kính gửi:............................................................ 
 
 

  

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 
......Giờ......phút, ngày......./......./....... 
Quyển số........., Số thứ tự................ 

Người nhận hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT  
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 

1.1. Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa)... …........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................
1.2. ðịa chỉ:........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Thửa ñất ñược quyền sử dụng: 

2.1. Thửa ñất số:.................................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:...............................................................; 

2.3. ðịa chỉ tại:.................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................
2.4. Diện tích thửa ñất:...................................m²; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:................................................;  

2.6. Thời hạn sử dụng ñất:.................................................................................................................................; 

2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:…………………………………………………........……………………; 

2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng ñất:.......................................................….................................................; 

…………………………………………………………………………………………...……………. 

2.9. Tài sản gắn liền với ñất:.............................................................................................................................; 

..............................................................................................................................................................................
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 

- Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:………………., ngày cấp……/……/……...……… 

3. Nội dung ñăng ký biến ñộng và lý do biến ñộng:……………...............…...................…….............. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 

........................, ngày.........tháng......năm........ 
Người viết ñơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
                    

Ngày......tháng.......năm........ 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày......tháng.......năm........ 
Thủ trưởng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn viết ñơn 

- ðơn này dùng trong các trường hợp: Người sử dụng ñất ñổi tên; giảm diện tích thửa ñất do thiên tai; thay 
ñổi hạn chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi nghĩa vụ tài chính về ñất ñai; 

- ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, 
cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
Trường hợp tài sản gắn liền với ñất ñã ñăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh của pháp luật thì ghi thông tin về 
tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với tài sản ñó; 

- ðiểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cần thay ñổi, nội dung ñó thay ñổi như thế 
nào, lý do thay ñổi; ví dụ "Xin ñổi tên chủ hộ sử dụng ñất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27 tháng 10 năm 
1973 vì chủ hộ cũ ñã chết"; 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết ñơn 
thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi họ tên, chức 
vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức. 
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45. Thủ tục ðăng ký biến ñộng về sử dụng ñất nông nghiệp sang ñất cây 

trồng lâu năm  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, số 521 ñường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, 

quận Bình Tân (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hợăc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, số 521 ñường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình 

Tân (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất theo mẫu (03 bản chính); 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (01 bản chính và 03 bản sao); 

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí sử dụng ñất ñối với trường hợp ñăng ký biến ñộng một 

phần thửa ñất (03 bản chính). 

+ Thông báo cho phép lập vườn của UBND quận (01 bản chính và 02 bản sao). 

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (03 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế quận. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Quyết ñịnh hành chính; 

+ Chỉnh lý biến ñộng trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất (Mẫu số 

14/ðK). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính. 
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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Mẫu số 14/ðK 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ðƠN ðĂNG KÝ BIẾN ðỘNG VỀ SỬ DỤNG ðẤT 
 

Kính gửi:............................................................ 
 
 

  

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 
......Giờ......phút, ngày......./......./....... 
Quyển số........., Số thứ tự................ 

Người nhận hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT  
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 

1.1. Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa)... …........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................
1.2. ðịa chỉ:........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Thửa ñất ñược quyền sử dụng: 

2.1. Thửa ñất số:.................................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:...............................................................; 

2.3. ðịa chỉ tại:.................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................
2.4. Diện tích thửa ñất:...................................m²; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:................................................;  

2.6. Thời hạn sử dụng ñất:.................................................................................................................................; 

2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:…………………………………………………........……………………; 

2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng ñất:.......................................................….................................................; 

…………………………………………………………………………………………...……………. 

2.9. Tài sản gắn liền với ñất:.............................................................................................................................; 

..............................................................................................................................................................................
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 

- Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:………………., ngày cấp……/……/……...……… 

3. Nội dung ñăng ký biến ñộng và lý do biến ñộng:……………...............…...................…….............. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 

........................, ngày.........tháng......năm........ 
Người viết ñơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



10 CÔNG BÁO Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009

II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
                    

Ngày......tháng.......năm........ 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày......tháng.......năm........ 
Thủ trưởng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn viết ñơn 

- ðơn này dùng trong các trường hợp: Người sử dụng ñất ñổi tên; giảm diện tích thửa ñất do thiên tai; thay 
ñổi hạn chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi nghĩa vụ tài chính về ñất ñai; 

- ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, 
cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
Trường hợp tài sản gắn liền với ñất ñã ñăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh của pháp luật thì ghi thông tin về 
tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với tài sản ñó; 

- ðiểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cần thay ñổi, nội dung ñó thay ñổi như thế 
nào, lý do thay ñổi; ví dụ "Xin ñổi tên chủ hộ sử dụng ñất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27 tháng 10 năm 
1973 vì chủ hộ cũ ñã chết"; 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết ñơn 
thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi họ tên, chức 
vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức. 
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46. Thủ tục ðăng ký thay ñổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, 

tài sản gắn liền với ñất ñã ñăng ký. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 

buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy)  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn yêu cầu ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã ñăng ký theo mẫu (02 

bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu uỷ quyền. 

+ Hợp ñồng thay ñổi nội dung thế chấp hoặc Văn bản của cơ quan Nhà nước về 

thay ñổi giữa các bên ký kết hợp ñồng thế chấp (01 bản) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (01 bản chính) (trường hợp thay ñổi, bổ 

sung nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng ký) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Văn 

phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận lên trang bổ sung của giấy chứng nhận.  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 40.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã 

ñăng ký (Mẫu số 03/ðKTð). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết 

khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 
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của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI NỘI DUNG  

THẾ CHẤP ðÃ ðĂNG KÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

Kính gửi: ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... /... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI 

1. Người yêu cầu ñăng ký thay ñổi: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Tài sản ñã ñăng ký thế chấp 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:................................................................................................................................................................

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy:........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm ............... 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................



Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 15

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................. , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Nội dung yêu cầu thay ñổi: ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã ñăng ký theo những nội dung kê khai tại ñơn 
này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

 

…………..ngày .......... tháng............. năm….. 

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 
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47. Thủ tục ðăng ký thay ñổi nội dung thế chấp duyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng ñất ñã ñăng ký. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé (trong giờ hành chính 

từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy)  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn yêu cầu ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã ñăng ký theo mẫu (02 

bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu ủy quyền. 

+ Hợp ñồng thay ñổi nội dung thế chấp hoặc Văn bản của cơ quan nhà nước về 

thay ñổi giữa các bên ký kết hợp ñồng thế chấp (01 bản) 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (01 bản chính) 

(trường hợp thay ñổi, bổ sung nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng ký) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận lên trang bổ sung của giấy chứng 

nhận hoặc văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 40.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã 

ñăng ký (Mẫu số 04). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết 

khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 
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* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI NỘI DUNG  

THẾ CHẤP ðÃ ðĂNG KÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

Kính gửi: ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... /... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI 

1. Người yêu cầu ñăng ký thay ñổi: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Tài sản ñã ñăng ký thế chấp 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:................................................................................................................................................................

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy:........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm ............... 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................
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2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................. , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Nội dung yêu cầu thay ñổi: ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã ñăng ký theo những nội dung kê khai tại ñơn 
này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 
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48. Thủ tục ðăng ký xác nhận thông tin thế chấp.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi 

sáng thứ bảy)  

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận ñể nhận kết quả giải quyết (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy)  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Công văn yêu cầu xác nhận của Ngân hàng về quyền sử dụng ñất, quyền sở 

hữu nhà ñã ñược chứng nhận ñăng ký 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã ñăng ký thế chấp ñược cấp trước ñây 

(01 bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): Không có 

-Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã 

ñăng ký (Mẫu số 04). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết 

khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở.;
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI NỘI DUNG  

THẾ CHẤP ðÃ ðĂNG KÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

Kính gửi: ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... /... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI 

1. Người yêu cầu ñăng ký thay ñổi: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Tài sản ñã ñăng ký thế chấp 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:................................................................................................................................................................

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy:........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm ............... 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................
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2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................. , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Nội dung yêu cầu thay ñổi: ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã ñăng ký thay ñổi nội dung thế chấp ñã ñăng ký theo những nội dung kê khai tại ñơn 
này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 
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49. Thủ tục ðăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung ñăng ký thế 

chấp.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 

buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện ñể nhận kết quả giải quyết (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn yêu cầu sửa chữa sai sót theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền 

nếu người có yêu cầu uỷ quyền. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất - 01 bản chính (nội dung ñăng ký trên 

giấy chứng nhận có sai sót) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

ñất - 01 bản chính và 01 bản chụp (trường hợp sửa chữa sai sót trong ñơn yêu cầu 

ñăng ký tài sản) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận -

huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận lên trang bổ sung của giấy chứng 

nhận hoặc văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 10.000 ñồng/trường hợp  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu sửa chữa sai sót (Mẫu số 06) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết 

khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 
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* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
................. , ngày ....  tháng ....... năm .........  

 
 

ðƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .....................................................................  
.....................................................................................  

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ  
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... /... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số........Số thứ tự............ 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ðĂNG KÝ THAY ðỔI 

1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Tài sản ñã ñăng ký thế chấp 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:................................................................................................................................................................

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy:........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm ............... 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................
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2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót: ...............................................................................................................................

4.1. Sai sót trong ñơn yêu cầu ñăng ký: .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan ñăng ký:...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố................................................................................ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận về việc ñã sửa chữa sai sót theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

        .......................  ngày ....... tháng.......  năm..............  

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1 - Người yêu cầu sửa chữa sai sót: 

1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) vào ô 
tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì ghi thông tin về 
Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Tại ñiểm 1.5: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư. 

2. Tại khoản 2 - Mô tả tài sản ñã ñăng ký thế chấp: 

2.1. Kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng ký thế chấp 
ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 06 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai và tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần sửa chữa sai sót thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

3. Tại khoản 4 - Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót: 

Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung ñã ñược sửa chữa). Mỗi nội dung sửa chữa 
ñược kê khai cách nhau 01 dòng. 
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50. Thủ tục ðăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 

buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện ñể nhận kết quả giải quyết (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng góp vốn quyền sử dụng ñất (01 bản chính)  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 

01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận -

huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung giấy chứng 

nhận quyền sử dụng hoặc văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 60.000 ñồng/trường hợp  

-Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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51. Thủ tục ðăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

ñất ở. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng góp vốn quyền sử dụng ñất (01 bản chính)  

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất 

ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung giấy chứng 

nhận quyền sử dụng hoặc văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 60.000 ñồng/trường hợp  

-Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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52. Thủ tục ðăng ký nhận quyền sử dụng ñất do xử lý hợp ñồng thế chấp, 

bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán ñấu giá quyền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu, sáng thứ bảy 

hàng tuần).  

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

ñương sự hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu, sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng thế chấp, hợp ñồng bảo lãnh, hợp ñồng góp vốn bằng quyền sử 

dụng ñất hoặc quyết ñịnh kê biên bán ñấu giá quyền sử dụng ñất của cơ quan thi hành 

án;  

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai (nếu có); 

  + Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);  

  + Văn bản về kết quả ñấu giá trong trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất; 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc 

cấp mới giấy chứng nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 20.000 ñồng/lần tại quận; 10.000 ñồng/lần tại huyện 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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53. Thủ tục ðăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất (ñối tượng là hộ gia ñình, 

cá nhân). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

* Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

từ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi nội 

dung hướng dẫn ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn người 

nộp hồ sơ bổ sung theo quy ñịnh. 

* Bước 4: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết 

quả. 

* Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất; 

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ (Thực hiện là 07 ngày, trong ñó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày)  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có vị trí ñất; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 7.500 ñồng/lần tại huyện 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

(1) Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất. 

+ Mẫu số 14/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại các Phòng Công chứng) 

+ Mẫu số 44/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

(2) Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất. 

+ Mẫu số 15/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại các Phòng Công chứng) 

+ Mẫu số 45/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 
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* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính “một 

cửa liên thông”từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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Mẫu số 14/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT  
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

 
Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây:  
 

ðIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT THUÊ  

 
1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:............................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
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 + Sử dụng riêng:..................................... m2 
 + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):.................................................. 
....................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................... 
.................................................................................................................................(4) 

 
ðIỀU 2 

THỜI HẠN THUÊ 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 
là................................, kể từ ngày........../........../.............. 
 

ðIỀU 3 
MỤC ðÍCH THUÊ 

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................... 
 

ðIỀU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................ñồng; 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam) 
2. Phương thức thanh toán:....................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm..............................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất, tài sản gắn liền với ñất và sử dụng ñất, tài sản gắn 

liền với ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất, nếu có. 
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2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất không ñúng mục ñích, 

hủy hoại ñất hoặc làm giảm sút giá trị của ñất, tài sản gắn liền với ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi 
vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất, tài sản gắn liền 
với ñất ñang thuê và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất, tài sản gắn liền với ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất nếu không ñược 

bên A ñồng ý bằng văn bản; 
- Trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất sau khi hết thời hạn thuê. 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

 
ðIỀU 7  

VIỆC ðĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ  
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp ñồng này 
do bên................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì 
một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp 
luật. 
 

ðIỀU 9 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 

là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
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b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU.. . . . . .  (10)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

ðIỀU.. . . . . .  
ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại.........................................................................................................................(12), 

tôi............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số...............,  
tỉnh/thành phố.............................................. 

 
 

CÔNG CHỨNG: 
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A 
là........................................................................................................... và bên B là............................................. 
…….................................................................……..........................................................; các bên ñã tự nguyện 
thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,....... trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 44/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

H Ợ P ðỒ NG TH UÊ QU YỀN SỬ D ỤN G ðẤT  
VÀ TÀI  SẢN GẮN L I ỀN VỚ I ðẤ T 

 
Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây:  
 

ðIỀU 1  
QUY ỀN SỬ DỤN G ðẤ T VÀ TÀ I  SẢN GẮN L IỀN VỚ I ðẤT TH UÊ  

 
1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:............................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
  + Sử dụng chung:.................................... m2 



Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 49

- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):................................................. 
..................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................... 
.........................................................................................................................(4) 

 
ðIỀU 2  

TH Ờ I H ẠN TH U Ê 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 
là................................, kể từ ngày........../........../.............. 
 

ðIỀU 3  
M ỤC ðÍCH  TH UÊ 

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................... 
 

ðIỀU 4  
GIÁ TH UÊ V À PH ƯƠ NG TH ỨC TH ANH  TO ÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................ñồng; 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam) 
2. Phương thức thanh toán:........................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5   
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm..............................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất, tài sản gắn liền với ñất và sử dụng ñất, tài sản gắn 

liền với ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất, nếu có; 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
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- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất không ñúng mục ñích, 
hủy hoại ñất hoặc làm giảm sút giá trị của ñất, tài sản gắn liền với ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi 
vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất, tài sản gắn liền 
với ñất ñang thuê và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6  
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN B  

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất, tài sản gắn liền với ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất nếu không ñược 

bên A ñồng ý bằng văn bản; 
- Trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất sau khi hết thời hạn thuê. 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

 
ðIỀU 7   

VIỆC ð ĂN G K Ý CH O  TH UÊ QUY ỀN S Ử DỤ NG ðẤ T VÀ NỘ P L Ệ P H Í   
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp ñồng này 
do bên................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8  
PH ƯƠ NG TH Ứ C G IẢI  QUY ẾT TRANH  CH Ấ P 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9  
CAM  ðO AN CỦA CÁC B ÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 

là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
 

1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
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1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU. . . . . . .  ( 1 0 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

ðIỀU. . . . . . .  
ðIỀU K H O ẢN CUỐ I CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜ I CH ỨN G CỦA CH Ủ TỊCH /PH Ó  CH Ủ T Ị CH  
ỦY B AN NH ÂN DÂN XÃ/PH ƯỜ NG /TH Ị TR ẤN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại........................................................................................................................(12),  
tôi.........................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn................................................................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh....................................................... tỉnh/thành phố...................................................... 
 
 

CH ỨNG TH ỰC:  
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A 
là......................................................................................................................................................... và bên B là 
……....................................................................................................................................; các bên ñã tự nguyện 
thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành....................... bản chính (mỗi bản chính gồm..........tờ,.............. 

trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

  (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

HỢP ðỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây:  

 
ðIỀU 1 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT THUÊ 
 

Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo..................................................................... 
.....................................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:.................................................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:.....................................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
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  + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):................................................. 
..................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 2 
THỜI HẠN THUÊ 

 
Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là......................................................................., kể từ ngày......../......./............ 
 

ðIỀU 3 
MỤC ðÍCH THUÊ  

 

Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là:.............................................. 
...................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:............................................................................................. ñồng 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam). 
2. Phương thức thanh toán như sau:.................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm....................................................................................................................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất và sử dụng ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất, nếu có. 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất không ñúng mục ñích, hủy hoại ñất hoặc làm 

giảm sút giá trị của ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình 
chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất;  
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- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất nếu không ñược bên A ñồng ý bằng văn 

bản. 
- Trả lại ñất sau khi hết thời hạn thuê; 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất. 

 
ðIỀU 7  

VIỆC ðĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ  
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên............................... 
chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4 Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5 Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
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ðIỀU.. . . . . .  (10)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

 
ðIỀU.. . . . . .  

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao 
kết Hợp ñồng này. 
    

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại..........................................................................................................................(12), 

tôi............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số...............,  
tỉnh/thành phố.............................................. 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A 

là...............................................................................................................................................................................
................. và bên B là …….................................................................…….........................................................; 
các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

 
-................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



58 CÔNG BÁO Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009

Mẫu số 45/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

H Ợ P ðỒ NG TH UÊ QU YỀN SỬ D ỤN G ðẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây:  

 
ðIỀU 1  

QUY ỀN SỬ DỤN G ðẤ T TH U Ê 
 

Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:........................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
  + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):.................................................. 
...................................................................................................................................... 

 



Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 59

 
ðIỀU 2  

TH Ờ I H ẠN TH U Ê 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là........................................., kể 
từ ngày......../......./............ 
 

ðIỀU 3  
M ỤC ðÍCH  TH UÊ  

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là:..................... 

...................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 4  
GIÁ TH UÊ V À PH ƯƠ NG TH ỨC TH ANH  TO ÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:............................................................. ñồng 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam). 
2. Phương thức thanh toán như sau:.................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5   
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm.....................................................................................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất và sử dụng ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất, nếu có; 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất không ñúng mục ñích, hủy hoại ñất hoặc làm 

giảm sút giá trị của ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình 
chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6  
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN B  

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất nếu không ñược bên A ñồng ý bằng văn 

bản. 
- Trả lại ñất sau khi hết thời hạn thuê; 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
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- Yêu cầu bên A giao thửa ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất. 

 
ðIỀU 7   

VIỆC ð ĂN G K Ý CH O  TH UÊ QUY ỀN S Ử DỤ NG ðẤ T VÀ NỘ P L Ệ P H Í   

  
1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 

luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 
2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên................... chịu 

trách nhiệm nộp. 
ðIỀU 8  

PH ƯƠ NG TH Ứ C G IẢI  QUY ẾT TRANH  CH Ấ P 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9  

CAM  ðO AN CỦA CÁC B ÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4 Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5 Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU. . . . . . .  ( 1 0 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ðIỀU. . . . . . .  

ðIỀU K H O ẢN CUỐ I CÙNG 
 

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao 
kết Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜ I CH ỨN G CỦA CH Ủ TỊCH /PH Ó  CH Ủ T Ị CH  

ỦY B AN NH ÂN DÂN XÃ/PH ƯỜ NG /TH Ị TR ẤN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ...................................................) 
tại......................................................................................................................(12),  
tôi................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn.................................................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh.................................................................... tỉnh/thành phố...................................................... 
 

CH ỨNG TH ỰC:  
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A 
là.......................................................................................................... và bên B là 
…….....................................................................; các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........ trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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54. Thủ tục ðăng ký cho thuê lại quyền sử dụng ñất (ñối tượng là hộ gia 

ñình, cá nhân).  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

* Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

từ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi nội 

dung hướng dẫn ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn người 

nộp hồ sơ bổ sung theo quy ñịnh. 

* Bước 4: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết 

quả. 

* Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất; 

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ (Thực hiện là 07 ngày, trong ñó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày)  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 7.500 ñồng/lần tại huyện 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

(1) Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất. 

+ Mẫu số 14/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại các phòng công chứng) 

+ Mẫu số 44/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

(2) Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất. 

+ Mẫu số 15/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại các phòng công chứng) 

+ Mẫu số 45/HðT (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 
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* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính “một 

cửa liên thông”từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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Mẫu số 14/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT  
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

 
Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây:  
 

ðIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT THUÊ  

 
1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:............................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
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 + Sử dụng riêng:..................................... m2 
 + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):.................................................. 
....................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................... 
.................................................................................................................................(4) 

 
ðIỀU 2 

THỜI HẠN THUÊ 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 
là................................, kể từ ngày........../........../.............. 
 

ðIỀU 3 
MỤC ðÍCH THUÊ 

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................... 
 

ðIỀU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................ñồng; 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam) 
2. Phương thức thanh toán:....................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm..............................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất, tài sản gắn liền với ñất và sử dụng ñất, tài sản gắn 

liền với ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất, nếu có. 
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2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất không ñúng mục ñích, 

hủy hoại ñất hoặc làm giảm sút giá trị của ñất, tài sản gắn liền với ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi 
vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất, tài sản gắn liền 
với ñất ñang thuê và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất, tài sản gắn liền với ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất nếu không ñược 

bên A ñồng ý bằng văn bản; 
- Trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất sau khi hết thời hạn thuê. 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

 
ðIỀU 7  

VIỆC ðĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ  
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp ñồng này 
do bên................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì 
một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp 
luật. 
 

ðIỀU 9 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 

là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
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b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU.. . . . . .  (10)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

ðIỀU.. . . . . .  
ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại.........................................................................................................................(12), 

tôi............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số...............,  
tỉnh/thành phố.............................................. 

 
 

CÔNG CHỨNG: 
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A 
là........................................................................................................... và bên B là............................................. 
…….................................................................……..........................................................; các bên ñã tự nguyện 
thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,....... trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 44/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

H Ợ P ðỒ NG TH UÊ QU YỀN SỬ D ỤN G ðẤT  
VÀ TÀI  SẢN GẮN L I ỀN VỚ I ðẤ T 

 
Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây:  
 

ðIỀU 1  
QUY ỀN SỬ DỤN G ðẤ T VÀ TÀ I  SẢN GẮN L IỀN VỚ I ðẤT TH UÊ  

 
1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:............................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
  + Sử dụng chung:.................................... m2 
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- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):................................................. 
..................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):.............................  
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................... 
.........................................................................................................................(4) 

 
ðIỀU 2  

TH Ờ I H ẠN TH U Ê 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 
là................................, kể từ ngày........../........../.............. 
 

ðIỀU 3  
M ỤC ðÍCH  TH UÊ 

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................... 
 

ðIỀU 4  
GIÁ TH UÊ V À PH ƯƠ NG TH ỨC TH ANH  TO ÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:................................................................................................ñồng; 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam) 
2. Phương thức thanh toán:........................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5   
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm..............................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất, tài sản gắn liền với ñất và sử dụng ñất, tài sản gắn 

liền với ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất, nếu có; 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
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- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất không ñúng mục ñích, 
huỷ hoại ñất hoặc làm giảm sút giá trị của ñất, tài sản gắn liền với ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi 
vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất, tài sản gắn liền 
với ñất ñang thuê và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6  
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN B  

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất, tài sản gắn liền với ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất nếu không ñược 

bên A ñồng ý bằng văn bản; 
- Trả lại ñất, tài sản gắn liền với ñất sau khi hết thời hạn thuê. 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

 
ðIỀU 7   

VIỆC ð ĂN G K Ý CH O  TH UÊ QUY ỀN S Ử DỤ NG ðẤ T VÀ NỘ P L Ệ P H Í   
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp ñồng này 
do bên................... chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8  
PH ƯƠ NG TH Ứ C G IẢI  QUY ẾT TRANH  CH Ấ P 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9  
CAM  ðO AN CỦA CÁC B ÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 

là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
 

1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
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1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất, tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và 

các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU. . . . . . .  ( 1 0 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

ðIỀU. . . . . . .  
ðIỀU K H O ẢN CUỐ I CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜ I CH ỨN G CỦA CH Ủ TỊCH /PH Ó  CH Ủ T Ị CH  
ỦY B AN NH ÂN DÂN XÃ/PH ƯỜ NG /TH Ị TR ẤN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại........................................................................................................................(12),  
tôi.........................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn................................................................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh....................................................... tỉnh/thành phố...................................................... 
 
 

CH ỨNG TH ỰC:  
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A 
là......................................................................................................................................................... và bên B là 
……....................................................................................................................................; các bên ñã tự nguyện 
thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành....................... bản chính (mỗi bản chính gồm..........tờ,.............. 

trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

  (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

HỢP ðỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây:  

 
ðIỀU 1 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT THUÊ 
 

Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo..................................................................... 
.....................................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:.................................................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:.....................................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
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  + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):................................................. 
..................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 2 
THỜI HẠN THUÊ 

 
Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là......................................................................., kể từ ngày......../......./............ 
 

ðIỀU 3 
MỤC ðÍCH THUÊ  

 

Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là:.............................................. 
...................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:............................................................................................. ñồng 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam). 
2. Phương thức thanh toán như sau:.................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5  
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm....................................................................................................................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất và sử dụng ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất, nếu có. 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất không ñúng mục ñích, hủy hoại ñất hoặc làm 

giảm sút giá trị của ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình 
chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất;  
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- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất nếu không ñược bên A ñồng ý bằng văn 

bản. 
- Trả lại ñất sau khi hết thời hạn thuê; 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên A giao thửa ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất. 

 
ðIỀU 7  

VIỆC ðĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ  
  

1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 
luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 

2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên............................... 
chịu trách nhiệm nộp. 
 

ðIỀU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4 Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5 Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
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ðIỀU.. . . . . .  (10)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

 
ðIỀU.. . . . . .  

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
 

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao 
kết Hợp ñồng này. 
    

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ....................................................) 
tại..........................................................................................................................(12), 

tôi............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số...............,  
tỉnh/thành phố.............................................. 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A 

là...............................................................................................................................................................................
................. và bên B là …….................................................................…….........................................................; 
các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

 
-................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 45/HðT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

H Ợ P ðỒ NG TH UÊ QU YỀN SỬ D ỤN G ðẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên cho thuê (sau ñây gọi là bên A) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Bên thuê (sau ñây gọi là bên B) (1): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây:  

 
ðIỀU 1  

QUY ỀN SỬ DỤN G ðẤ T TH U Ê 
 

Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo.......................................... 
.................................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số:................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất:........................................................................................... 
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..............................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng:..................................... m2 
  + Sử dụng chung:.................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có):.................................................. 
...................................................................................................................................... 
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ðIỀU 2  

TH Ờ I H ẠN TH U Ê 
 

Thời hạn thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là........................................., kể 
từ ngày......../......./............ 
 

ðIỀU 3  
M ỤC ðÍCH  TH UÊ  

 
Mục ñích thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này là:..................... 

...................................................................................................................................... 
 

ðIỀU 4  
GIÁ TH UÊ V À PH ƯƠ NG TH ỨC TH ANH  TO ÁN 

 
1. Giá thuê quyền sử dụng ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

là:............................................................. ñồng 
(bằng chữ:..........................................................................................ñồng Việt Nam). 
2. Phương thức thanh toán như sau:.................................................................... 
...................................................................................................................................... 
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 ðiều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  
 

ðIỀU 5   
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN A 

 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cho bên B vào thời 

ñiểm.....................................................................................................; 
- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn ñất và sử dụng ñất ñúng mục ñích; 
- Nộp thuế sử dụng ñất; 
- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba ñối với thửa ñất, nếu có; 
2. Bên A có các quyền sau ñây: 
- Yêu cầu bên B trả ñủ tiền thuê; 
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng ñất không ñúng mục ñích, hủy hoại ñất hoặc làm 

giảm sút giá trị của ñất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền ñơn phương ñình 
chỉ hợp ñồng, yêu cầu bên B hoàn trả ñất và bồi thường thiệt hại;  

- Yêu cầu bên B trả lại ñất, khi thời hạn cho thuê ñã hết. 
 

ðIỀU 6  
NGH ĨA V Ụ VÀ QUYỀ N CỦA B ÊN B  

 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Sử dụng ñất ñúng mục ñích, ñúng thời hạn thuê; 
- Không ñược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của ñất;  
- Trả ñủ tiền thuê theo phương thức ñã thỏa thuận;  
- Tuân theo các quy ñịnh về bảo vệ môi trường; không ñược làm tổn hại ñến quyền, lợi ích của 

người sử dụng ñất xung quanh; 
- Không ñược cho người khác thuê lại quyền sử dụng ñất nếu không ñược bên A ñồng ý bằng văn 

bản. 
- Trả lại ñất sau khi hết thời hạn thuê; 
2. Bên B có các quyền sau ñây: 
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- Yêu cầu bên A giao thửa ñất ñúng như ñã thỏa thuận; 
- ðược sử dụng ñất ổn ñịnh theo thời hạn thuê ñã thỏa thuận; 
- ðược hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng ñất. 

 
ðIỀU 7   

VIỆC ð ĂN G K Ý CH O  TH UÊ QUY ỀN S Ử DỤ NG ðẤ T VÀ NỘ P L Ệ P H Í   

  
1. Việc ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp 

luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. 
2. Lệ phí liên quan ñến việc thuê quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên................... chịu 

trách nhiệm nộp. 
ðIỀU 8  

PH ƯƠ NG TH Ứ C G IẢI  QUY ẾT TRANH  CH Ấ P 

  
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng 
ñược thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
 

ðIỀU 9  

CAM  ðO AN CỦA CÁC B ÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan  
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược cho thuê quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật;  
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4 Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5 Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

 
ðIỀU. . . . . . .  ( 1 0 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ðIỀU. . . . . . .  

ðIỀU K H O ẢN CUỐ I CÙNG 
 

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao 
kết Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜ I CH ỨN G CỦA CH Ủ TỊCH /PH Ó  CH Ủ T Ị CH  

ỦY B AN NH ÂN DÂN XÃ/PH ƯỜ NG /TH Ị TR ẤN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ...................................................) 
tại......................................................................................................................(12),  
tôi................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn.................................................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh.................................................................... tỉnh/thành phố...................................................... 
 

CH ỨNG TH ỰC:  
 

- Hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A 
là.......................................................................................................... và bên B là 
…….....................................................................; các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

-................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........ trang), giao cho: 
+ Bên A...... bản chính; 
+ Bên B....... bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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55. Thủ tục ðăng ký cập nhật biến ñộng do mua bán, chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận, số 43 ñường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ ðức, 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). 

+ ðối với người nộp hồ sơ: khi ñến nộp hồ sơ mang theo bản chính Tờ khai lệ 

phí trước bạ có liên quan ñể ñối chiếu. 

+ ðối với công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñầy ñủ một lần ñể người nộp hoàn chỉnh hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Giao trả hồ sơ 

thuộc Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức, số 43 

ñường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ ðức (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin ñăng ký biến ñộng về quyền sử dụng theo mẫu (01 bản chính)  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

ñất ở ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản photo sao y) 

+ Hợp ñồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ñổi thừa kế theo quy ñịnh. (01 

bản chính và 01 bản photo sao y)  

+ Tờ khai ệ phí trước bạ có liên quan (01 bản chính và 01 bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Cập nhật trên trang 4 Giấy chứng nhận hoặc trang 

bổ sung giấy chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin ñăng ký biến ñộng về quyền sử dụng ñất 

(Mẫu 14/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

* Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

* Nghị ñịnh số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở tại ñô thị; 

* Nghị ñịnh số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và 

kinh doanh nhà ở; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP của Chính phủ (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 

* Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 
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tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà 

ở.* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở tại thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Mẫu số 14/ðK 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ðƠN ðĂNG KÝ BIẾN ðỘNG VỀ SỬ DỤNG ðẤT 
 

Kính gửi:............................................................ 
 
 

  

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 
......Giờ......phút, ngày......./......./....... 
Quyển số........., Số thứ tự................ 

Người nhận hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT  
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 
1.1. Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa).....……........................................................................ 
................................................................................................……........................................................ 
............................................................................................……............................................................ 
1.2. ðịa chỉ:……………………………………………………...……….……..………………………… 
...........................................................................................……............................................................. 

2. Thửa ñất ñược quyền sử dụng: 
2.1. Thửa ñất số:............................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:...................……............................; 
2.3. ðịa chỉ tại:................................................................................................……….......................... 
……………………………………………………………………………………………...……………… 
2.4. Diện tích thửa ñất:..........................m²; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:......….…..................……...;  
2.6. Thời hạn sử dụng ñất:......................………………………………………………...……………..; 
2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:……………………………………………………………………; 
2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng ñất:.......................................................…....................................; 
…………………………………………………………………………………………...……….………… 
2.9. Tài sản gắn liền với ñất:.........................................................................…..............................….; 
…………………………………………………………………………………….………………..……… 
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 

- Số phát hành:………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 
- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:……………., ngày cấp……/……/……...……… 

3. Nội dung ñăng ký biến ñộng và lý do biến ñộng:…………………...................……............. 
……………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………………..………. 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
- ………………………………………………………………………………..………… 
- …….…………………………………………………………………………………..… 
- ….……………………………………………………………………………………..… 

 

Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
........................, ngày.........tháng......năm........ 

Người viết ñơn 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
                    

Ngày......tháng.......năm........ 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 
 
 
 

Ngày......tháng.......năm........ 
Thủ trưởng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn viết ñơn 
 - ðơn này dùng trong các trường hợp: Người sử dụng ñất ñổi tên; giảm diện tích thửa ñất do thiên tai; thay 
ñổi hạn chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi nghĩa vụ tài chính về ñất ñai; 

 - ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, 
cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

 - ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

 - ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
Trường hợp tài sản gắn liền với ñất ñã ñăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh của pháp luật thì ghi thông tin về 
tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với tài sản ñó; 

 - ðiểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cần thay ñổi, nội dung ñó thay ñổi như 
thế nào, lý do thay ñổi; ví dụ "Xin ñổi tên chủ hộ sử dụng ñất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27 tháng 10 năm 
1973 vì chủ hộ cũ ñã chết"; 

 - Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết ñơn 
thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi họ tên, chức 
vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức. 
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56. Thủ tục ðăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với trường hợp phải 

xin phép (ñối tượng là hộ gia ñình, cá nhân). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu, sáng thứ bảy 

hàng tuần).  

Khi tiếp nhận hồ sơ chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các 

giấy tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp. 

 + Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu, sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Tờ khai ñăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 

huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất; Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi có vị trí 

ñất. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần tại quận; 7.500 ñồng/lần tại huyện. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ñăng ký chuyển mục ñích ñối với trường 

hợp không phải xin phép (Mẫu 12/ðK)  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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Mẫu số 12/ðK 
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
 TỜ KHAI ðĂNG KÝ 

CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT 
  
  Kính gửi:..........................................................................  

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ 
SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 
   (Ký, ghi rõ họ tên)  

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa trong tờ khai) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):.................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
 1.2 ðịa chỉ:.........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 

2. Thửa ñất ñăng ký chuyển mục ñích sử dụng: 
 2.1. Thửa ñất số:....................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:.........................................................; 
 2.3. ðịa chỉ tại:.................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................; 
 2.4. Diện tích thửa ñất:........................... m2; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:.....................................;      
 2.6. Thời hạn sử dụng ñất:.....................................; 
 2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:..........................................................................................................;  
 2.8. Tài sản gắn liền với ñất:............................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  
 2.9. Nghĩa vụ tài chính về ñất ñai:......................................................................................... 
 2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất:  
  - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 
  - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:....................., ngày cấp...../...../....... 

3. Mục ñích sử dụng ñất ñăng ký chuyển sang:................................................................. 
................................................................................................................................................. 

5. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
  -.........................................................................................................................................................  
  -........................................................................................................................................... 
  -........................................................................................................................................... 
  -........................................................................................................................................... 
  -...........................................................................................................................................   

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
              ……, ngày.... tháng... năm...... 

             Người viết ñơn 
              (Ký, ghi rõ họ tên)  
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II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 
 
 
 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn  

- Tờ khai này dùng trong các trường hợp ñăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất mà không phải xin phép; 

- ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ 
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường;  

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất gồm 
các thông tin như sau: ñối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy 
CMND; ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ 
chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; ñối với hộ gia ñình ghi chữ “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, 
số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người ñại diện cùng sử dụng ñất; trường 
hợp quyền sử dụng ñất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày 
và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; ñối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, 
số và ngày, cơ quan ký quyết ñịnh thành lập hoặc số giấy ñăng ký kinh doanh, giấy phép ñầu tư của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp;  

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất. - ðiểm 3 ghi rõ mục ñích sử dụng ñất muốn xin ñược chuyển sang; trường hợp chuyển mục ñích một 
phần diện tích thửa ñất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục ñich sử dụng; 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết 
ñơn thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi 
họ tên, chức vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức.  
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57. Thủ tục ðăng ký chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với trường hợp 

không phải xin phép (ñối tượng là hộ gia ñình, cá nhân) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu, sáng thứ bảy 

hàng tuần).  

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các 

giấy tờ trong hồ sơ: 

   Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ tiếp nhận và ghi biên nhận 

   Trường hợp chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ  

 + ðối với người nộp hồ sơ nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả quận - huyện; thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục 

thuế và nộp tiền tại Kho bạc Nhà nuớc quận - huyện 

* Bước 3: Photocopy biên lai nộp thuế nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

quận - huyện ñể nhận kết quả giải quyết (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng 

bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin chuyển mục ñích sử dụng ñất (theo mẫu) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai 

+ Dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật ñối với trường hợp người xin 

chuyển mục ñích là tổ chức, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, không 

tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 



96 CÔNG BÁO Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường- xã, thị trấn nơi có vị trí 

ñất.  

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Giấy chứng nhận (Trường hợp cấp mới) 

+ Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần tại quận; 7.500 ñồng/lần tại huyện. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với trường hợp phải xin phép (Mẫu 

số 11/ðK) 

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất (01-05/LPTB) 

+ Tờ khai tiền sử dụng ñất (01-05/LPTB) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Diện tích không quá 300 m2 (trường hợp chuyển mục ñích sang ñất ở) 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi 

ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất phải theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã 

ñược duyệt 

+ ðơn xin giao ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân phải 

có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có ñất về nhu cầu sử dụng 

ñất ñối với trường hợp xin giao ñất nông nghiệp trong hạn mức giao ñất hoặc giao ñất 

làm nhà ở  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  
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* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

thu tiền sử dụng ñất; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-UB ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về quy ñịnh hạn mức ñất ở tại thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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Mẫu số 11/ðK 
   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    
 ðƠN XIN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG ðẤT 

  
  Kính gửi:..........................................................................  

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 
.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 
Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 
       (Ký, ghi rõ họ tên) 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):................................................................................. 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 1.2 ðịa chỉ.........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 

2. Thửa ñất xin chuyển mục ñích sử dụng: 
 2.1. Thửa ñất số:.........................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:...................................................; 
 2.3. ðịa chỉ tại:................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................; 
 2.4. Diện tích thửa ñất:......................... m2; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:.....................................;       
 2.6. Thời hạn sử dụng ñất:................................; 
 2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:.........................................................................................................;  
 2.8. Tài sản gắn liền với ñất:........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 2.9. Nghĩa vụ tài chính về ñất ñai:.................................................................................................. 

 2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất:  

  - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

  - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:...................., ngày cấp...../...../........ 

3. Mục ñích sử dụng ñất xin ñược chuyển sang: 

........................................................................................................................................................  

4- Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
  -..................................................................................................................................................... 
  -..................................................................................................................................................... 
  -..................................................................................................................................................... 
  -..................................................................................................................................................... 
  -.....................................................................................................................................................   

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
              ….., ngày.... tháng... năm...... 

             Người viết ñơn 
              (Ký, ghi rõ họ tên)  
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II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 
 
 
 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn viết ñơn  

- ðơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục ñích sử dụng ñất phải xin phép 

- ðề gửi: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có ñất; Tổ 
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có ñất.  

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất gồm các 
thông tin như sau: ñối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; 
ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, 
ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; ñối với hộ gia ñình ghi chữ “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, số 
giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người ñại diện cùng sử dụng ñất; trường hợp 
quyền sử dụng ñất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi 
cấp giấy CMND của vợ và của chồng; ñối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và 
ngày, cơ quan ký quyết ñịnh thành lập hoặc số giấy ñăng ký kinh doanh, giấy phép ñầu tư của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp;  

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.  

- ðiểm 3 ghi rõ mục ñích sử dụng ñất mà người sử dụng ñất xin ñược chuyển sang; trường hợp chuyển 
mục ñích một phần diện tích thửa ñất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục ñich sử dụng; 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết 
ñơn thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi 
họ tên, chức vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức.  
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58. Thủ tục ðăng ký xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, tài sản 

gắn liền với ñất 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoặc Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

và sáng thứ bảy hàng tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời 

* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ ñến Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Hoặc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện ñể nhận kết quả giải quyết 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn yêu cầu xoá ñăng ký thế chấp,bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản 

gắn liền trên ñất theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền (nếu có) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất (Giấy tờ hợp lệ (01 bản chính và 01 bản chụp)) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:  

+ 01 ngày làm việc ñối với hồ sơ có chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng nhận quyền sở 

hữu công trình;  

+ 05 ngày làm việc ñối với hồ sơ có giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 

ñất (Giấy tờ hợp lệ) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất hoặc 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký vào ñơn yêu cầu ñăng ký và 

vào trang bổ sung của giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng ñất (Mẫu 04/XðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 
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* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở. 
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Mẫu số: 04/XðK 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ðĂNG KÝ 
Thời ñiểm nhận hồ sơ:  
......... giờ........ phút, ngày...... /...... /............ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số...........Số thứ tự.................. 
 

Cán bộ ñăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......., ngày.... tháng.... năm....   

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA  

ðĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG  
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT  
ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Kính gửi:............................................................................ 

............................................................................................. 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH 

1. Người yêu cầu xóa ñăng ký:  � Bên thế chấp  � Bên nhận thế chấp 

 � Bên bảo lãnh  � Bên nhận bảo lãnh 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)................................................................................................. 
1.2. ðịa chỉ liên hệ:................................................................................................................................................................  
1.3. Số ñiện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):....................... ðịa chỉ e-mail (nếu có):............................... 

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số:................................................................................................................ 
cơ quan cấp.................................................................................................... cấp ngày......... tháng........ năm.................... 

1.5. � GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:........................................................................... 
cơ quan cấp.................................................................................................... cấp ngày......... tháng........ năm.................... 

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp � hoặc bảo lãnh � ñối với các tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất 
2.1.1. Thửa ñất số:....................; Tờ bản ñồ số (nếu có):........................; Loại ñất.............................................................. 
2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất:........................................................................................................................................................... 
2.1.3. Diện tích ñất thế chấp/bảo lãnh:............................................................................................................................ m2 
(ghi bằng chữ:......................................................................................................................................................................) 
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng ñất: 
a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành:.................................., số vào sổ cấp giấy:.................................. 
cơ quan cấp.................................................................................................... cấp ngày......... tháng........ năm.................... 
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng ñất:................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:...................., số vào sổ cấp giấy:........................ 
cơ quan cấp.................................................................................................... cấp ngày......... tháng........ năm.................... 
2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản:.............................................; Tờ bản ñồ số (nếu có):............................................... 
2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh:................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
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3. Hợp ñồng thế chấp � hoặc bảo lãnh: �: số (nếu có)......, ký kết ngày.... tháng... năm....... 

4. Lý do xóa ñăng ký:................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

5. Tài liệu kèm theo:.................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua ñường bưu ñiện. 
Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa thuận của các 
bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH 
(HOẶC NGƯỜI ðƯỢC BÊN THẾ 
CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH 
(HOẶC NGƯỜI ðƯỢC BÊN NHẬN  

THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 

 

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ 
Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):........ 
....................................................................................................................................... 
Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung ñược kê khai tại ñơn này. 
Thời ñiểm ñăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........        
 

.......... ngày........ tháng...... năm............ 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ðĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và ñóng dấu) 
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh): 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường 
hợp liệt kê tại khoản này thì ñánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp ñó. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước 
thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê 
khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh 
thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư. 

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh): 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) ñúng như nội dung trong 
ñơn yêu cầu ñăng ký thế chấp, bảo lãnh ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XðK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký 
thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS. 
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59. Thủ tục ðăng ký giấy phép xây dựng và biên bản hoàn công trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban 

nhân dân quận, số 1 ñường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

Cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ trong hồ sơ:  

Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo quy ñịnh và ñơn kê khai ñầy 

ñủ theo quy ñịnh) tiếp nhận, ghi giấy hẹn trao cho người nộp. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ ñược hướng dẫn bằng văn bản một lần ñể người 

nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận số 1 ñường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin ñăng ký biến ñộng về sử dụng ñất theo mẫu (02 bản chính). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử 

dụng ñất quy ñịnh tại khoản 1, 2, 5 ðiều 50 Luật ðất ñai 2003 (1 bản chính); trường hợp 

ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất thì nộp kèm theo Bản ñồ hiện trạng vị 

trí (01 bản photo); biên lai nộp lệ phí trước bạ hoặc chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính liên 

quan ñến Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (01 bản sao); trường hợp ñất phi nông 

nghiệp thì bổ sung chứng từ nộp tiền sử dụng ñất hoặc tiền thuê ñất (01 bản sao). 

+ Giấy phép xây dựng kèm bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng ñược duyệt (01 

bản chính và 01 bản sao có chứng thực). 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình do các ñơn vị chức năng có tư 

cách pháp nhân và chủ sử dụng ký lập (01 bản chính); kèm theo bản sao có chứng 

thực Giấy phép kinh doanh hoặc hành nghề của ñơn vị có chức năng tham gia nghiệm 

thu (ðiều 56 Luật Xây dựng). 
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+ Bản vẽ hoàn công ñối với trường hợp xây dựng sai phép (nếu có) (01 bản 

chính và 01 bản sao có chứng thực). 

+ Chứng từ của cơ quan thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính ñối 

với công trình xây dựng (01 bản chính); Thông báo nộp lệ phí trước bạ và Biên lai 

thu lệ phí trước bạ ñối với công trình xây dựng (bản sao). 

+ Quyết ñịnh xử lý vi phạm xây dựng, kèm gíây tờ chứng minh ñã thi hành xong 

quyết ñịnh xử phạt ñối với trường hợp xây dựng sai phép (1 bản sao; nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm bản vẽ thiết kế xin phép 

xây dựng ñược duyệt; xác nhận ñăng ký trên trang 4 hoặc trang bổ sung Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñăng ký kiến ñộng (Mẫu 14/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 



108 CÔNG BÁO Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009

* Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh l ý, quản l ý hồ sơ ñịa chính; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Mẫu số 14/ðK 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ðƠN ðĂNG KÝ BIẾN ðỘNG VỀ SỬ DỤNG ðẤT 
 

Kính gửi:............................................................ 
 
 

  

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 
......Giờ......phút, ngày......./......./....... 
Quyển số........., Số thứ tự................ 

Người nhận hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT  
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 

1.1. Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa)... …........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................
1.2. ðịa chỉ:........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Thửa ñất ñược quyền sử dụng: 

2.1. Thửa ñất số:.................................................; 2.2. Tờ bản ñồ số:...............................................................; 

2.3. ðịa chỉ tại:.................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................
2.4. Diện tích thửa ñất:...................................m²; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:................................................;  

2.6. Thời hạn sử dụng ñất:.................................................................................................................................; 

2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất:…………………………………………………........……………………; 

2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng ñất:.......................................................….................................................; 

…………………………………………………………………………………………...……………. 

2.9. Tài sản gắn liền với ñất:.............................................................................................................................; 

..............................................................................................................................................................................
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 

- Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:………………., ngày cấp……/……/……...……… 

3. Nội dung ñăng ký biến ñộng và lý do biến ñộng:……………...............…...................…….............. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 

........................, ngày.........tháng......năm........ 
Người viết ñơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
                    

Ngày......tháng.......năm........ 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày......tháng.......năm........ 
Thủ trưởng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn viết ñơn 

- ðơn này dùng trong các trường hợp: Người sử dụng ñất ñổi tên; giảm diện tích thửa ñất do thiên tai; thay 
ñổi hạn chế quyền sử dụng ñất; thay ñổi nghĩa vụ tài chính về ñất ñai; 

- ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, 
cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñề gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất hiện ñang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
Trường hợp tài sản gắn liền với ñất ñã ñăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy ñịnh của pháp luật thì ghi thông tin về 
tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với tài sản ñó; 

- ðiểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cần thay ñổi, nội dung ñó thay ñổi như thế 
nào, lý do thay ñổi; ví dụ "Xin ñổi tên chủ hộ sử dụng ñất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27 tháng 10 năm 
1973 vì chủ hộ cũ ñã chết"; 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết ñơn 
thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi họ tên, chức 
vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức. 
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60. Thủ tục ðăng bộ mua bán trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể người nộp hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và 

sáng thứ 7 hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã ñược cấp trước ñây (bản chính) 

  + Hợp ñồng (hoặc văn bản) mua bán, tặng cho, ñổi, thừa kế theo quy ñịnh, tờ 

khai lệ phí trước bạ có liên quan.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ quận - 

huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

* Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 

5 năm 2005); 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

* Văn bản số 4599/HD-LS ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường - Sở Xây dựng và Cục thuế thành phố về việc hướng dẫn luân chuyển hồ 

sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp giấy chứng 

nhận theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 
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61. Thủ tục ðăng bộ xây dựng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể người nộp hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng nhận ñã ñược cấp trước ñây (bản chính) 

+ Giấy tờ liên quan ñến việc thay ñổi về nhà ở - ñất ở (bản chính) 

+ Bản vẽ sơ ñề nhà ở - ñất ở theo hiện trạng mới (01bản chính) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính và 01 bản chụp) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 

huyện; Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện; Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất tọa lạc. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

* Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 2006); 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính 

về quy ñịnh chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí ñịa chính (có hiệu lực ngày 01 

tháng 01 năm 2003); 

* Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tại thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 10 

tháng 4 năm 2007); 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

* Văn bản số 4599/HD-LS ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường - Sở Xây dựng và Cục thuế thành phố về việc hướng dẫn luân chuyển hồ 

sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp giấy chứng 

nhận theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 
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62. Thủ tục Giao dịch ñảm bảo ñăng ký ñối với loại hồ sơ có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng ñất ở  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể người nộp hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu và 

sáng thứ 7 hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng thế chấp (01 bản chính). 

+ ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (02 

bản chính).  

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất (01 bản chụp và 01 bản chính). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 

huyện; Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất.  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận ðơn yêu cầu ñăng ký quyền sử dụng ñất, 

tài sản gắn liền với ñất  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 60.000 ñồng/trường hợp 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, 

tài sản gắn liền với ñất (Mẫu 01). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

* Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc ñăng ký thế 

chấp, bảo lãnh quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (có hiệu lực ngày 29 tháng 

7 năm 2005); 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp (có hiệu lực ngày 15 tháng 7 năm 

2006); 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà 

ở (có hiệu lực ngày 22 tháng 6 năm 2007); 
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* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñăng ký giao dịch ñảm bảo trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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Mẫu số: 01/ðKTC 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ðĂNG KÝ 
Thời ñiểm nhận hồ sơ:  
......... giờ........ phút, ngày...... /...... /............ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số...........Số thứ tự.................. 
 

Cán bộ ñăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày.... tháng.... năm....   

ðƠN YÊU CẦU ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT  

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
Kính gửi:............................................................................ 
............................................................................................. 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ðỒNG THẾ CHẤP 
1. Bên thế chấp 
1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)..................................................................................................  
1.2. ðịa chỉ liên hệ:................................................................................................................................................................. 
1.3. Số ñiện thoại (nếu có):........................... Fax (nếu có):………............... ðịa chỉ e-mail (nếu có):............................. 
1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số:................................................................................................................. 
    cơ quan cấp................................................................................................. cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
1.5. � GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.......................................................................... 
    cơ quan cấp................................................................................................. cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
2. Bên nhận thế chấp 
2.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)..................................................................................................  
2.2. ðịa chỉ liên hệ:.................................................................................................................................................................  
2.3. Số ñiện thoại (nếu có):........................... Fax (nếu có):................... ðịa chỉ e-mail (nếu có):...................................... 
2.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số:................................................................................................................. 
    cơ quan cấp................................................................................................. cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
2.5. � GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:......................................................................... 
    cơ quan cấp................................................................................................. cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
3. Mô tả tài sản thế chấp  
3.1. Quyền sử dụng ñất      
3.1.1. Thửa ñất số:...............................; Tờ bản ñồ số (nếu có):..............................; Loại ñất............................................ 
3.1.2. ðịa chỉ thửa ñất:........................................................................................................................................................... 
3.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................... m2 
(ghi bằng chữ:.......................................................................................................................................................................) 
3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng ñất: 
a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành:............., số vào sổ cấp giấy:.................... 
cơ quan cấp.......................................................................................................... cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng ñất:.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
3.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:........., số vào sổ cấp giấy:  
cơ quan cấp......................................................................................................... cấp ngày............ tháng…... năm.............. 
3.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản:...................................; Tờ bản ñồ số (nếu có):......................................................... 
3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
4. Hợp ñồng thế chấp: số (nếu có)....................................................., ký kết ngày.......... tháng........... năm.................. 
5. Tài liệu kèm theo:........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: � Nhận trực tiếp; � Nhận qua ñường bưu ñiện. 
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Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa thuận của các 
bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 
 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH 
(HOẶC NGƯỜI ðƯỢC BÊN THẾ 
CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH 
(HOẶC NGƯỜI ðƯỢC BÊN NHẬN  

THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ 
Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):........ 
....................................................................................................................................... 
Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung ñược kê khai tại ñơn này. 
Thời ñiểm ñăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........        

.......... ngày........ tháng...... năm............ 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ðĂNG KÝ 
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và ñóng dấu) 

 
 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp: 

1.1. Tại ñiểm 1.4 và ñiểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân 
dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư. 

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu 01/ðKTC thì ghi tiếp vào mẫu 
số 08/BSCB. 

2. Mô tả về tài sản thế chấp: 

2.1. Tại tiết (b) ñiểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai (nếu 
không có GCN quyền sử dụng ñất). Trường hợp có tên trong sổ ñăng ký ruộng ñất hoặc sổ ñịa chính thì ghi số trang, số quyền sổ 
ñịa chính, ngày tháng năm lập sổ. 

2.2. Tại ñiểm 3.2.3: Kê khai như sau: 

a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích 
chiếm ñất), diện tích sử dụng, ñịa chỉ nhà ñó.  

b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm 
ñất), tổng số căn hộ, ñịa chỉ nhà chung cư.  

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư”và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích 
sử dụng của căn hộ, ñịa chỉ nhà chung cư. 

d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và 
diện tích chiếm ñất của hạng mục công trình ñó. ðối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm ñất 
của công trình; ñịa chỉ nơi có công trình. 

ñ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, ñịa chỉ nơi có cây 
rừng, cây lâu năm. 

2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu 01/ðKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS.  

3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên: 

Trường hợp người yêu cầu ñăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài 
sản phải ký và ñóng dấu vào ñơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và ñóng dấu vào.  

 

(Xem tiếp Công báo số 102 + 103) 



120 CÔNG BÁO Số 100 + 101 - 15 - 8 - 2009

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 10.000 ñồng 

 


